
CÂU HỎI CHO NHÓM THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH  

PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG 

Anh/chị vui lòng trả lời các câu hỏi sau( đánh dấu X vào ô phù hợp) 

1. Họ tên: 

…………………………………………………………………………………... 

2. Giới tính : 

□ Nam     □ Nữ 

3. Tuổi tác: 

□ Dưới 30     □ 31-40    □ 41-50     □ 51- 60     □ Trên 60 

4. Trình độ học vấn:…………………………………………………………………… 

4. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………... 

5. Công việc hiện tại: …………………………………………………………………….... 

PHẦN B: ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÚC LỢI XÃ HỘI TRONG  

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

Chúng tôi xây dựng câu hỏi dựa trên đánh giá đa tiêu chí về các ảnh hưởng chính sách qua các 

khía cạnh của cuộc sống con người : kinh tế, giáo dục, y tế, môi trường và chính sách khác. 

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÚC LỢI XÃ HỘI TRONG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VỀ 

KINH TẾ  

I. THU NHẬP 

Thu nhập trung bình của người dân để tính chỉ số HDI và các chính sách nhà nước có ảnh hưởng 

như thế nào tới việc thay đổi ròng trong lượng vốn cố định và sự thay đổi trong tài khoản vốn; 

các kiến nghị của các cá nhân, tổ chức để có thể tiếp cận dễ dàng các chính sách.  

Câu 1. Thu nhập hàng tháng của anh/chị là bao nhiêu ? 

…………………………………………………………………………………… 

Câu 2.  Mức lương từ công việc chính có đáp ứng nhu cầu của anh/chị ở mức nào ? 

A. Không đủ sống               B. Vừa đủ                                   C. Dư giả 

Câu 3. Mức thu khác ngoài thu nhập chính? 

…………………………………………………………………………………… 
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Câu 4: Các chính sách đã tác động như thế nào trong quyết định thay đổi vốn ròng trong tài sản 

cố định, tài khoản vốn của anh chị? 

A. Tác động mạnh                          B. Bình thường                          C. Không tác động 

Câu 5: Lợi ích từ những chính sách mang lại tới bản thân anh/chị? 

A. Tác động mạnh                          B. Bình thường                          C. Không tác động 

Câu 6: Tác động của anh/ chị nhằm thay đổi vốn ròng trong tài sản cố định, tài khoản vốn là gì?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 7: Kiến nghị của anh/chị để có sự thay đổi dễ dàng trong tài sản cố định, tải khoản vốn ?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

II. GIÁ TRỊ TẠO RA MÀ KHÔNG THÔNG QUA TRAO ĐỔI TRÊN THỊ TRƯỜNG 

+ Giá trị công việc nhà 

Mục đích: có được đánh giá về lượng giá trị công việc nhà tạo ra không thông qua trao đổi trên 

thị trường. 

Do vậy, chúng tôi đã xây dựng các tiêu chí đánh giá nhằm có được mức độ hài lòng của người 

dân, những ảnh hưởng và đưa ra các giải pháp định hướng cho lượng giá trị công  việc nhà tạo ra 

không thông qua trao đổi trên thị trường hợp lý nhất. 

+ Giá trị công việc tình nguyện 

Mục đích: có được đánh giá về lượng giá trị công việc tình nguyện tạo ra không thông qua trao 

đổi trên thị trường. 

Do vậy, chúng tôi đã xây dựng các tiêu chí đánh giá nhằm có được mức độ hài lòng của người 

dân, những khó khăn và kiến nghị khi tiếp cận hưởng lợi ích từ công  việc tình nguyện 

2.1. Giá trị công việc nhà 

Câu 1: Anh/ chị đã thực hiện những hoạt động nào trong nhà tạo ra giá trị mà không trao đổi trên 

thị trường 

 A. Dọn dẹp nhà cửa; B. Nấu ăn; C. Trông nom con cái; D. Các công việc khác 

Câu 2: Anh/ chị dành thời gian trung bình cho những hoạt động này trong một ngày là bao 

nhiêu? 

Thời gian dành cho dọn dẹp nhà cửa:………… 

Thời gian nấu ăn:……….. 

Thời gian dành cho con cái:………. 

Thời gian cho công việc khác:………. 
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Câu 3: Những công việc này có ảnh hưởng gì đến các công việc khác của anh/chị không? 

A. Hoàn toàn ảnh hưởng 

B. Có nhiều ảnh hưởng 

C. Ít ảnh hưởng 

D. Không ảnh hưởng gì 

Câu 4: Anh/ chị có muốn tiếp tục thực hiện những hoạt động này không? Nếu có thì khoảng thời 

gian là bao nhiêu? 

 Có Không 

Dọn dẹp nhà cửa   

Nấu ăn   

Trông nom con cái   

Các công việc khác   

Câu 5: Nếu không, anh/ chị có giải pháp gì cho những công việc này? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Giá trị công việc tình nguyện 

Câu 1: Đánh giá của anh/chị về việc tiếp cân hưởng lợi ích từ công việc tình nguyện ở địa 

phương?  

A. Rất tốt         B. Tốt       C. Bình thường      D. Kém 

Câu 2: Anh/chị cho biết các khó khăn khi tiếp cận hưởng lợi ích từ công việc tình nguyện ở địa 

phương?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Kiến nghị của anh/chị để việc tiếp cận hưởng lợi ích từ công việc tình nguyện ở địa 

phương? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

PHẦN II. ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÚC LỢI XÃ HỘI TRONG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VỀ 

GIÁO DỤC 

Mục đích: có được đánh giá về chất lượng của giáo dục  

Do vậy, chúng tôi đã xây dựng các tiêu chí đánh giá nhằm có được mức độ hài lòng của người 

dân, sự tiếp cận, những khó khăn và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện 

Câu 1. Số năm đi học mong muốn? 
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…………………………………………………………………………………… 

Câu 2. Anh/chị có kiến nghị gì về vấn đề giáo dục các cấp? 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 3: Anh/chị cho biết đánh giá về việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục? 

A. Tốt                            B. Trung bình                                   C. Kém 

Câu 4: Những khó khăn cuả anh/chị khi tiếp cận các dịch vu giáo dục? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 5: Kiến nghị của anh/chị để cải thiện việc tiếp cận và chất lượng của dịch vụ giáo dục? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÚC LỢI XÃ HỘI TRONG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VỀ Y 

TẾ 

Mục đích: có được đánh giá về chất lượng của chăm sóc y tế sức khỏe người dân. 

Do vậy, chúng tôi đã xây dựng các tiêu chí đánh giá nhằm có được mức độ hài lòng của người 

dân, sự tiếp cận, những khó khăn và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện,nâng cao tuổi thọ 

trung bình. 

Câu 1: Anh/chị cho biết đánh giá về việc tiếp cận các dịch vụ y tế?  

A. Tốt                            B. Trung bình                                   C. kém 

Câu 2: Anh /chị cho biết đánh giá về cơ sở y tế, chất lượng y bác sĩ ? 

A. Tốt                            B. Trung bình                                   C. kém 

Câu 3: Anh/chị cho biết các khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ y tế? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Kiến nghị của anh/chị để việc tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÚC LỢI XÃ HỘI TRONG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VỀ 

MÔI TRƯỜNG 

4/Tiêu chí đánh giá môi trường 

-Chi phí đền bù xã hội do ô nhiễm môi trường 
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4.1 Thiệt hại từ ô nhiễm nguồn nước 

Mđ:Xác định được sự ô nhiễm nước gây ảnh hưởng thế nào đến người dân và chi phí thiệt hại để 

từ đó xác định các phương án giải quyết để giảm thiểu chi phí thiệt hại? 

1.Anh/chị hãy cho biết thời gian nhận thấy nguồn nước bị ô nhiễm gần  đây là khi nào? 

A.0-3 tháng       B.3-6tháng C.6-12 tháng  D.1 năm trở lên  

 

2.Khi nhận thấy nguồn nước bị ô nhiễm anh/chị xử lý chúng như thế nào? 

A.Tự xử lý B.Báo cho CQQL giải quyết C.Không làm gì cả D.cả A và B 

3. Nguồn nước đã gây ảnh hưởng hay thiệt hại  gì đến cuộc sống của anh/chị ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.Anh/chị có thể nêu ra các biện pháp cụ thể khi tự xử lý nguồn nước bị ô nhiễm hoặc nếu báo 

cho CQQL thì họ đã làm gì để khắc phục sự cố đó? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.2.Thiệt hại đến du lịch 

Mđ:xác định sự ô nhiễm gây hậu quả thế nào đến du lịch.Từ đó tìm ra cách khắc phục. 

5. Địa phương anh/chị có địa điểm du lịch nào không? 

A.Có   B.Không 

6.Anh/chị có hay đi hay tới những điểm du lịch đó không?  

A.Có   B.Không 

7.Anh/chị có nhận thấy sự ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến du lịch hay không ? 

A.Có   B.Không 

8.Nếu có anh/chị hay chỉ ra sự ô nhiễm đó là gì? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9.Anh/chị có ý kiến gì để cải thiện môi trường để khắc phục thiệt hại đến du lịch là nhỏ nhất ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.3.Thiệt hại từ ô nhiễm không khí 

Mđ:Để xác định sự ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến đời sống con người như thế nào 

Sau đó cần xác định chi phí thiệt dại cho người dân để họ nhận được mức đền bù xứng đáng. 

10.Môi trường anh/chị sống có bị ô nhiễm không khí không?Nếu có hãy chỉ ra nguyên nhân của 

sự ô nhiễm đó? 

A.Có  B.Không 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

11. Ô nhiễm không khí có gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh/chị và gia đình không?Nếu có 

hãy đưa ra những ví dụ cụ thể ? 

A.Có   B.Không 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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12.Anh/chị có thực hiện hành động gì không khi biết không khí ở đó bị ô nhiễm? 

A.Có    B.Không 

13.Anh /chị đã làm những gì để khắc phục hay xử lý sự ô nhiễm không khí để sự thiệt hại mà nó 

gây ra nhỏ nhất? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.4.Thiệt hại từ ô nhiễm đất. 

Mđ:Để người dân biết được ô nhiễm đất là ntn?Các hậu quả của ô nhiễm đất mà từ đó tìm cách 

khắc phục. 

Phối hợp cùng cơ quan quản lý để cải tạo môi trường đất. 

14.Anh/chị đang ở khu vực nào? 

A.Miền núi B. Đồng bằng C.Trung du  D.Ven biển 

15.Khu vực anh/chị sống đất nông nghiệp có sử dụng nhiều không? Đât nông nghiệp được sử 

dụng để trồng cây gì? 

A.Có  B.Không 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

16. Anh/chị có nhận thấy đất ở khu vực anh /chị sống có bị ô nhiễm không? 

A.Có  B.Không 

17.Nguyên nhân của sự ô nhiễm đất là do đâu? 

A.Do con người B.Do tự nhiên,khí hậu. C.Nguyên nhân khác 

18.Sự ô nhiễm đó gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh/chị và môi trường tự nhiên?(là sự 

thiệt hại cả về tinh thần và vật chất) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

19.Anh/chị đã làm gì để cải thiện ô nhiễm đất ở khu vực đó? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.5.Thiệt hại từ tiếng ồn. 

Mđ: Người dân là người chịu hậu quả trực tiếp.Lợi ích của mình bị ảnh hưởnh trực tiếp nên từ 

đó họ sẽ có hướng khắc phục tích cực cho hậu quả đó. 

20.Khu vực bạn sống có hay có tiếng ồn hay không? 

A Có   B.Không 

21. Ở khu vực đó có công trường hoặc khu công nghiệp không? 

A.có  B.Không 

22.Tiếng ồn được phát ra từ đâu? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

23.Anh/chị có biết về thang đo ô nhiễm tiếng ồn hay không? 

A.Có   B.Không 

24.Thiệt hại của ô nhiễm tiếng ồn bao gồm những gì?(cả về tinh thần lẫn vật chất) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

25.Anh/chị đã làm gì để cải thiện ô nhiễm tiếng ồn đó chưa?Việc đó đã mang lại hiệu quả mong 

muốn chưa? 
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.6. Mất mát và lợi nhuận từ những thay đổi ở các vùng đất bị nước ngập. 

Mđ: Để xác định nguyên nhân khách quan từ những ngừoi gắn bó trực tiếp với đất nói lên quan 

điểm của mình khi đất bị ngập mặn.Từ đó để người dân góp ý các giải pháp thực tế để cải thiện 

chi phí. 

26.Anh/chị đang sống ở khu vực nào? 

A.Vùng núi B.Đồng bằng  C.Trung du D.Ven biển 

27.Khu vực đó có xảy ra hiện tượng đất bị nhiễm mặn hoặc bị ngập nước hay không? 

A.Có   B.Không 

28.Sự ngập nước gây ra những hậu quả gì trông thấy cho hiện tại? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

29.Anh/chị đã chịu những ảnh hưởng gì khi bị mất đất do nước ngập? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

30.Anh/chị đã làm gì để cải thiện hiện tượng đó? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.7. Chi phí thay thế do khai thác tài nguyên không tái tạo 

Mđ :Để hỏi lý do tại sao khai thác tài nguyên không tái tạo lại gây ra hậu quả lớn,và hậu quả đó 

là hậu quả gì? 

-Cách khắc phục sự khai thác bừa bãi như vậy? 

31.Anh/chi cho biết khu vực anh /chị sống có tài nguyên gì? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

32.các tài nguyên đó là tái tạo hay không tái tạo? 

A.Tái tạo  B.Không tái tạo 

33.Nếu là tài nguyên không tái tạo thì tình hình khai khác ở KV đó như nào? 

A.Rất nhiều  B.Nhiều C.Bình thường C.Ít 

34.Việc khai thác tài nguyên có hợp lý không? 

A.Khai thác tràn lan,bừa bãi  B.Khai thác hợp lý,có KH 

C.Khai thác theo định mức  D.Khai thác không đủ dùng và xuất khẩu 

35.Việc khai thác tài nguyên đó có mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt không? 

A.Có    B.Không 

 

36.Nếu việc khai thác không hiệu quả thì chi phí nó mang lại là gì? 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

37.Anh/chị hãy cho biết làm thế nào để cải thiện việc khai thác tài nguyên không tái tạo 1 cách 

bừa bãi? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.8 Thiệt hại từ khí CO2 

Mđ :Nêu ra sự ô nhiễm CO2 là gì?Cách đo lường?Các tổn thất mà khí CO2 gây ra cho môi 

trường,gây ra cho đời sống còn người từ đó nêu ra Các biện pháp để giảm thiểu hạn chế khí CO2 

để hạn chế thiệt hại. 

39.Anh/chị hãy cho biết sự ô nhiễm khí CO2 được nhận biết bằng cách 

nào?…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

40.Anh/chị có biết CO2 có nồng độ bảo nhiêu thì được cho là ô nhiễm kk hay không? 

……………………………………………………………………………………………………… 

41.Ô nhiễm CO2 gây ra những hậu quả gì cho con người và tự nhiên? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

42.Chi phí để cải thiện môi trường do sự ô nhiễm CO2 có nhiều không? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

43.Anh/chị cho biết nên làm gì để giảm sự ô nhiễm CO2 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

PHẦN V: ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÚC LỢI XÃ HỘI TRONG CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HÔI 

KHÁC 

+ Chi phí lợi ích của việc tiêu dùng hàng hóa bền 

Mục đích: đầu ra của bảng hỏi là thấy được chi phí lợi ích của việc tiêu dùng hàng hoá bền 

Do đó tập trung vào việc đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả cho việc hàng hoá bền, việc tiếp cận 

các chính sách khuyến khích tiêu dùng hàng hoá bền, có sự chấp nhận đánh đổi chi phí sử dụng 

hàng hoá bền và lợi ích của nó và cuối cùng là nhưng khó khăn và kiến nghị để sử dụng hàng hoá 

bền hiệu quả 

+ Đi lại giữa nhà ở và nơi làm việc 
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MỤC ĐÍCH: đánh giá được mức chi phí đi lại giữa nơi ở và nơi làm việc từ đó tìm ra các biện 

pháp để giảm chi phí 

Để đánh giá chi phí chúng tôi đã xây dựng bảng hỏi để có được mức chi phí đi lại khi sử dụng 

các phương tiện giao thông khác nhau. Và có được những nhận xét, đánh giá về sự tiếp cận các 

chính sách đưa ra về giao thông. Cuối cùng là những góp ý để hoàn thiện hơn 

+ Chi phí của tai nạn giao thông 

Thống kê được chi phí của tai nạn giao thông và tìm ra biện pháp để giảm thiểu tình trạng này. 

+ Chi phí thiệt hại của tội phạm 

Thống kê được thiệt hại do tội phạm gây ra và giảm thiểu thiệt hại đó. Đông thời cho thấy hiệu 

quả của các biện pháp mà chính quyền đưa ra đã hiệu quả chưa. 

+ Chi phí thiệt hại do lạm dụng rượu và ma túy 

Tương tự như chi phí thiệt hại của tội phạm 

 

3.1. Chi phí lợi ích của việc tiêu dùng hàng hóa bền 

Câu 1: Anh/chị cho biết cơ hội tiếp cận và sử dụng hàng hóa bền 

A. Dễ dàng                             B. bình thường                             C. Khó khăn 

Câu 2: Đánh giá của anh/chị về lợi ích của hàng hóa bền đối với bản thân? 

A. Tốt                                   B. Trung bình                                C. Kém 

Câu 3: Đánh của anh chị về giá cuả hàng hóa bền so với các hàng hóa thông thường khác? 

A. Thấp hơn                         B. Ngang bằng                              C. Cao hơn 

Câu 4: Anh chị có sẵn sàng đánh đổi giữa chi phí hiện tại và lợi ích tương lai cuả việc tiêu dùng 

hàng hóa bền? 

A. Sẵn sàng                          B. Chưa chắc                                c. Không đồng ý 

Câu  5: Một số kiến nghị của anh/chị để thuận tiện cho việc sử dụng hàng hóa bền? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

3.2. Đi lại giữa nhà và nơi làm việc 

Câu 1: Anh/chị cho biết việc tiếp cận các phương tiện công cộng như thế nào? 

A. Dễ dàng                        B. Bình thương                               C. khó khăn 

Câu 2: Anh/chị cho biết phương tiện được sử dụng để di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc? 

A. Xe bus     B. Xe máy         C. Xe đạp                D. Đi bộ    E. Phương tiện khác 
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Câu 3: Anh/chị cho biết chi phí khi sử dụng phương tiện đi lại giữa nhà và nơi làm việc trong 

một tháng? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Anh/chị đánh giá chi phí di chuyển từ nơi làm việc tới nhà ở ? 

A. Dẻ                                 B. Bình thường                              C. Đắt đỏ 

Câu5: Một số kiến nghị của anh/chị để giảm thiểu chi phi đi lại từ nhà tới nơi làm việc? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3.3. Chi phí của tai nạn giao thông 

Câu 1: Đánh giá của anh/chị về việc tiếp cận điều chị tại nạn giao thông?  

A. Dễ dàng                        B. Bình thương                               C. khó khăns 

Câu 2: Anh/chị cho biết trong gia đình có gặp phải vụ tại nạn giao thông nào không? 

A. Có                              B. Không  

Câu 3: Nếu có anh/chị cho biết chi phí về người và tài sản là bao nhiêu ? 

……………………………………………………………………………………. 

Câu 4: Một số kiến nghị của anh/chi để giảm thiểu thiệt hại của tai nạn giao thông?  

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3.4. Chi phí thiệt hại của tội phạm 

Câu 1: Đánh giá của anh/chị về việc tiếp cận các biện pháp của chính quyền nhằm giảm thiệt hại 

của tội phạm? 

A. Tốt                          B. Bình thường                        C. Không tốt 

Câu 2:Đánh giá của anh/chị về mức độ bảo vệ của công an, các tổ chức chính quyền tới tính 

mạng, tài sản của bản thân?  

A. Tốt                          B. Bình thương                        C. Không tốt 

Câu 3: Thiệt hại của anh/chị (gia đinh) do tội phạm gây ra là bao nhiêu ?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Câu 4: Các ảnh hưởng tới đời sống của anh/chị như thế nào?  

A. Mất niềm tin vào chính quyền 

B. Trực tiếp tới tài sản tính mạng của bản thân 
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C. Rối loạn trật tự địa phương 

Câu5: Kiến nghị của anh/chị nhằm giảm thiểu chi phí thiệt hai của tội phạm? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

3.5.Chi phí thiệt hại do lạm dụng rượu và ma túy 

Câu 1: Đánh giá của anh chị về hiệu quả của các chính sách 

A. Tốt                           B. bình thường                            C. Kém hiệu quả 

Câu 2: Chi phí cuả bản thân và gia đình khi có người lạm dụng bia rượu, sử dụng chất nà túy là 

bao nhiêu? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Kiến nghị của anh chị để giảm bớt thiệt hại ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt

